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Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn văn tỉnh Phú Thọ 2020 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi: 

Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết 

đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui 

ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra 

vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng 

im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát 

chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại 

hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được. 

(Trích Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục, 2019, tr.183-184) 

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

b) Tìm các từ cùng trường từ vựng chỉ thời tiết trong đoạn văn trên. Qua trường từ vựng 

đó, em hiểu gì về hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật? 

c) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: Cải lặng im 

lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chội 

lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... 

Câu 2 (2,0 điểm) 

Viết một đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tính tự lập 

trong cuộc sống. 

Câu 3 (6,0 điểm) Cảm nhận đoạn thơ sau: 

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, 

Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi. 

Áo anh rách vai 
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Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. 

(Trích Đồng chí - Chính Hữu, Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục, 2019, tr.128-129) 

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn tỉnh Phú Thọ 

Câu 1 (2,0 điểm) 

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long 

b) Các từ cùng trường từ vựng chỉ thời tiết trong đoạn văn trên: mưa, tuyết, bão, gió 

Qua trường từ vựng đó, ta thấy hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật anh thanh niên 

thật khắc nghiệt, đầy gian khổ. 

c) Trong câu văn: Cải lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà 

gió thì giống những nhát chội lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... đã sử dụng 

biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa: 

+ So sánh: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn 

quét đi tất cả. 

+ Nhân hóa: chặt, quét. 

Tác dụng: Nhấn mạnh hoàn cảnh làm việc đầy khó khăn, vất vả của anh thanh niên. Qua 

đó làm nổi bật sự hy sinh thầm lặng của nhân vật này. 

Câu 2: 

Mở bài 

- Không thể thành công nếu như con người thiếu tính tự lập. Tự lập là đức tính cần thiết 

và quan trọng. 

Thân bài 

1. Giải thích 
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- Tự lập chính là một cách sống tự quyết định, tự hành động, tự lựa chọn cho mình một 

con đường trong tương lai để đi. Tự lập là hành động mà không dựa dẫm vào người khác. 

2. Bàn luận 

- Biểu hiện của tính tự lập 

+ Tự học mà bố mẹ không phải thúc giục 

+ Hoàn thành mọi bài tập bằng sức của mình, không đi chép bài 

+ Dám đưa ra ý kiến, quan điểm của mình 

- Vì sao phải có tính tự lập? 

+ Tự lập là đức tính quan trọng mà cha ông chúng ta dạy từ thuở nhỏ. 

+ Tự lập giúp con người có tính sáng tạo hơn. 

+ Khi tự lập, con người có ý thức hơn trong mọi hành động 

+ Tính tự lập giúp con người nhận thức toàn diện hơn về mọi mặt, có cái nhìn bao quát 

hơn về mọi mặt cuộc sống. 

+ Tính tự lập giúp con người khẳng định giá trị bản thân. 

+ Tính tự lập giúp xã hội hoàn thiện và phát triển 

- Hiện trạng tính tự lập trong giới trẻ hiện nay 

+ Học sinh đang thiếu dần tính tự lập, ỷ lại vào học thêm, mạng Internet, sách tham 

khảo,… 

+ Nhiều người dựa dẫm, chờ đợi người khác 

+ Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người biết sống tự lập, không phải chờ đợi, dựa dẫm, sống 

bằng chính bản thân. 

- Bài học nhận thức và hành động 

+ Chăm chỉ rèn luyện học tập 

+ Giúp đỡ mọi người xung quanh cùng rèn luyện tính tự lập 

Kết bài 
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- Đừng để thành công xa rời bạn vì bạn không phải là người có tính tự lập. 

Câu 3: 

Mở bài 

- Giới thiệu tác phẩm: Đồng chí, tác giả: Chính Hữu. 

- Hoàn cảnh sáng tác: đầu năm 1948, sau khi tác giả đã cùng đồng đội tham gia chiến 

dịch Việt Bắc. 

Thân bài 

1. Cơ sở hình thành tình đồng chí 

- Tình đồng chí bắt nguồn từ sự tương đồng về hoàn cảnh xuất thân của những người 

lính: 

"Quê hương anh nước mặn đồng chua 

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá". 

"Anh" ra đi từ vùng "nước mặn đồng chua", "tôi" từ miền "đất cày lên sỏi đá". Hai miền 

đất xa nhau, "đôi người xa lạ" nhưng cùng giống nhau ở cái "nghèo". Hai câu thơ giới 

thiệu thật giản dị hoàn cảnh xuất thân của người lính: họ là những người nông dân nghèo. 

- Tình đồng chí hình thành từ sự cùng chung nhiệm vụ, cùng chung lý tưởng, sát cánh 

bên nhau trong hàng ngũ chiến đấu: 

"Súng bên súng, đầu sát bên đầu" 

Họ vốn "chẳng hẹn quen nhau" nhưng lý tưởng chung của thời đại đã gắn kết họ lại với 

nhau trong hàng ngũ quân đội cách mạng. "Súng" biểu tượng cho nhiệm vụ chiến đấu, 

"đầu" biểu tượng cho lý tưởng, suy nghĩ. Phép điệp từ (súng, đầu, bên) tạo nên âm điệu 

khoẻ, chắc, nhấn mạnh sự gắn kết, cùng chung lý tưởng, cùng chung nhiệm vụ. 

- Tình đồng chí nảy nở và bền chặt trong sự chan hoà và chia sẻ mọi gian lao cũng như 

niềm vui: 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. 

Cái khó khăn thiếu thốn hiện lên: đêm rét, chăn không đủ đắp nên phải "chung chăn". 

Nhưng chính sự chung chăn ấy, sự chia sẻ với nhau trong gian khổ ấy đã trở thành niềm 

vui, thắt chặt tình cảm của những người đồng đội để trở thành "đôi tri kỷ". 
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=> Sáu câu thơ đầu đã giải thích cội nguồn và sự hình thành của tình đồng chí giữa 

những người đồng đội. Câu thơ thứ bảy như một cái bản lề khép lại đoạn thơ một để mở 

ra đoạn hai. 

2. Những biểu hiện cảm động của tình đồng chí 

- Tình đồng chí là sự cảm thông sâu sắc những tâm tư, nỗi niềm của nhau. Những người 

lính gắn bó với nhau, họ hiểu đến những nỗi niềm sâu xa, thầm kín của đồng đội mình: 

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, 

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 

Người lính đi chiến đấu để lại sau lưng những gì yêu quý nhất của quê hương: ruộng 

nương, gian nhà, giếng nước gốc đa,... Từ "mặc kệ"cho thấy tư thế ra đi dứt khoát của 

người lính. Nhưng sâu xa trong lòng, họ vẫn da diết nhớ quê hương. Ở ngoài mặt trận, họ 

vẫn hình dung thấy gian nhà không đang lung lay trong cơn gió nơi quê nhà xa xôi. 

- Tình đồng chí còn là cùng nhau chia sẻ những gian lao, thiếu thốn của cuộc đời người 

lính : 

+ Những gian lao, thiếu thốn trong cuộc sống của người lính những năm kháng chiến 

chống pháp hiện lên rất cụ thể, chân thực: áo rách, quần vá, chân không giày, sự khổ sở 

của những cơn sốt rét rừng hành hạ, trời buốt giá, môi miệng khô và nứt nẻ, nói cười rất 

khó khăn, có khi nứt ra chảy cả máu. Nhưng những người lính vẫn cười bởi họ có hơi ấm 

và niềm vui của tình đồng đội "thương nhau tay nắm lấy bàn tay". 

+ Hơi ấm ở bàn tay, ở tấm lòng đã chiến thắng cái lạnh ở "chân không giày" và thời tiết 

"buốt giá". Cặp từ xưng hô "anh" và "tôi" luôn đi với nhau, có khi đứng chung trong một 

câu thơ, có khi đi sóng đôi trong từng cặp câu liền nhau diễn tả sự gắn bó, chia sẻ của 

những người đồng đội. 

3. Đoạn kết 

- Ba câu cuối cùng kết thúc bài thơ bằng một hình ảnh thơ thật đẹp: 

Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nổi lên trên cảnh rừng đêm hoang vắng, lạnh lẽo là hình ảnh người lính "đứng cạnh bên 

nhau chờ giặc tới". Đó là hình ảnh cụ thể của tình đồng chí sát cánh bên nhau trong chiến 

đấu. Họ đã đứng cạnh bên nhau giữa cái giá rét của rừng đêm, giữa cái căng thẳng của 

những giây phút "chờ giặc tới". Tình đồng chí đã sưởi ấm lòng họ, giúp họ vượt lên tất 

cả... 

- Câu thơ cuối cùng mới thật đặc sắc: "Đầu súng trăng treo". Đó là một hình ảnh thật mà 

bản thân Chính Hữu đã nhận ra trong những đêm phục kích giữa rừng khuya. 

- Nhưng nó còn là một hình ảnh thơ độc đáo, có sức gợi nhiều liên tưởng phong phú sâu 

xa. 

+ "Súng" biểu tượng cho chiến tranh, cho hiện thực khốc liệt. "Trăng" biểu tượng cho vẻ 

đẹp yên bình, mơ mộng và lãng mạn. 

+ Hai hình ảnh "súng" và "trăng" kết hợp với nhau tạo nên một biểu tượng đẹp về cuộc 

đời người lính: chiến sĩ mà thi sĩ, thực tại mà mơ mộng. Hình ảnh ấy mang được cả đặc 

điểm của thơ ca kháng chiến - một nền thơ giàu chất hiện thực và giàu cảm hứng lãng 

mạn. 

+ Vì vậy, câu thơ này đã được Chính Hữu lấy làm nhan đề cho cả một tập thơ - tập "Đầu 

súng trăng treo". 

=> Đoạn kết bài thơ là một bức tranh đẹp về tình đồng chí, đồng đội của người lính. 

Kết bài 

- Tóm tắt các ý đã phân tích. 

- Liên hệ bản thân. 
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